
                                                  PHỤ LỤC 1

Số câu hỏi Tỷ lệ % Số câu hỏi Tỷ lệ % Số câu hỏi Tỷ lệ % Số câu hỏi Tỷ lệ %

1 Ban Quản lý CS2 264 256 96.97 4 1.52 4 1.52 0 0

2 Khoa Giáo dục 52014 47448 91.22 3611 6.94 723 1.39 232 0.45

3 Khoa Giáo dục Quốc phòng 517 504 97.49 5 0.97 6 1.16 2 0.39

4 Khoa Giáo dục Thể chất 4477 3667 81.91 665 14.85 97 2.17 48 1.07

5 Khoa Kinh Tế 65393 56718 86.73 7329 11.21 1044 1.60 302 0.46

6 Khoa Luật 51641 44717 86.59 5300 10.26 1099 2.13 525 1.02

7 Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ 35594 31022 87.16 3899 10.95 481 1.35 192 0.54

8 Khoa Xây dựng 11924 10604 88.93 888 7.45 275 2.31 157 1.32

9 Phòng Đào tạo 539 486 90.17 39 7.24 14 2.60 0 0.00

10 Phòng Đào tạo Sau Đại học 220 219 99.55 1 0.45 0 0.00 0 0.00

11 Phòng Thanh tra - Pháp chế 704 553 78.55 134 19.03 12 1.70 5 0.71

12 Trung tâm Công nghệ thông tin 1749 1594 91.14 133 7.60 22 1.26 0 0.00

13 Trường Thực hành Sư phạm 2222 2044 91.99 137 6.17 33 1.49 8 0.36

    Khá  (Mức độ đáp 

ứng  từ 65%  đến 

79%)

Trung bình (Mức 

độ đáp ứng từ 50% 

đến 64%)

                       (Kèm theo báo cáo số  51/BC-ĐHV  ngày  31 /7/2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
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 dưới 50%)
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Tốt (Mức độ đáp 

ứng từ 80 % trở lên)

TT

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



14 Viện Hóa sinh - Môi trường 5368 4746 88.41 551 10.26 64 1.19 7 0.13

15 Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn 22359 18881 84.44 2813 12.58 493 2.20 172 0.77

16 Viện Kỹ thuật - Công nghệ 31339 26980 86.09 3520 11.23 543 1.73 296 0.94

17 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 3355 2999 89.39 282 8.41 66 1.97 8 0.24

18 Viên Sư phạm Tự nhiên 7271 6312 86.81 810 11.14 95 1.31 54 0.74

19 Viện Sư phạm Tự nhiên 32732 28577 87.31 3402 10.39 515 1.57 238 0.73

20 Viện Sư phạm Xã hội 17973 15036 83.66 2300 12.80 399 2.22 238 1.32

347655 303363 87.26 35823 10.30 5985 1.72 2484 0.71
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